
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 
KHOA CẦU ĐƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng 7 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Về việc thực tập công nhân kỹ thuật K62 chuyên ngành đường 

 

Thời gian thực tập: từ ngày 03/8/2020 đến ngày 28/8/2020 

Thời gian nhận nhiệm vụ: 8h00 ngày 03/8/2020 (Thứ 2) 

Tại: Phòng thí nghiệm Bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị (tầng 2 tòa nhà Thí nghiệm) 

Yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong đợt thực tập có mặt đúng thời gian và địa điểm để 
nhận nhiệm vụ. 

Số điện thoại hỗ trợ: 0938585688 (Thầy Hùng) hoặc 0938030388 (Thầy Sơn). 

 



TT MSSV Ngày sinh Lớp
1 9562 Trần Việt Anh 20/10/99 62CD1
2 1502062 Trần Vũ Nam Anh 27/04/99 62CD1
3 11162 Nguyễn Học ánh 28/04/99 62CD1
4 21062 Đoàn Văn Chình 18/07/98 62CD1
5 57962 Trịnh Văn Đức 23/12/99 62CD1
6 35162 Chu Tuấn Dương 36410 62CD1
7 79362 Trần Trung Hiếu 29/07/97 62CD1
8 102962 Trần Quang Huy 36439 62CD1
9 105062 Trần Văn Kha 36256 62CD1

10 111662 Phan Huy Kiềm 36172 62CD1
11 116962 Nguyễn Ngọc Lâm 36260 62CD1
12 144362 Nguyễn Đức Nam 17/07/99 62CD1
13 156962 Đậu Đức Phong 23/06/99 62CD1
14 1534262 Trần Minh Sơn 36172 62CD1
15 192462 Nguyễn Văn Thêm 29/09/99 62CD1
16 213362 Phạm Thành Trung 36312 62CD1
17 221162 Đỗ Mạnh Tuấn 29/07/99 62CD1
18 225462 Hà Thanh Tùng 19/06/99 62CD1
19 239262 Nguyễn Văn Vượng 13/07/99 62CD1
20 43662 Lê Duy Hải Đăng 36203 62CD6
21 38462 Bùi Ngọc Duy 24/07/99 62CD6
22 85462 Lê Văn Hoàng 36199 62CD6
23 181762 Phạm Văn Thái 14/05/99 62CD6
24 1535762 Nguyễn Việt Thắng 36352 62CD6
25 5000462 Nang Bonndol 31/08/96 62CD2
26 24262 Phùng Mạnh Công 36225 62CD2
27 28362 Thân Văn Dân 35709 62CD2
28 1700862 Bùi Thành Đạt 14/08/98 62CD2
29 47062 Nguyễn Trần Bá Đạt 25/04/99 62CD2
30 53562 Hà Văn Đức 14/02/99 62CD2
31 37662 Trần Nhật Dương 16/05/99 62CD2
32 64862 Hồ Ngọc Hải 15/12/99 62CD2
33 79762 Vũ Minh Hiếu 23/12/99 62CD2
34 110462 Vũ Đình Khiêm 14/01/91 62CD2
35 5001062 Oan Lina 35499 62CD2
36 123262 Nhâm Quang Linh 17/01/99 62CD2
37 150962 Phạm Minh Ngọc 16/12/99 62CD2
38 158562 Phạm Văn Phong 36475 62CD2
39 5000862 Pheng Sinet 34979 62CD2
40 1701162 Hoàng Đức Tài 23/12/98 62CD2
41 203462 Nguyễn Việt Tiệp 36346 62CD2
42 231162 Trương Văn Tuyên 17/02/99 62CD2
43 1503262 Hoàng Thanh Bình 27/12/99 62CD3
44 17862 Phạm Đình Cảnh 20/09/99 62CD3
45 21162 Hoàng Công Chính 23/07/99 62CD3
46 24662 Lê Văn Cương 21/06/99 62CD3
47 1511262 Trần Ngọc Hà 18/02/99 62CD3
48 101762 Nguyễn Thế Huy 36343 62CD3

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP
Họ và tên



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP
49 117562 Phạm Viết Lâm 29/04/99 62CD3
50 126162 Đỗ Văn Lợi 16/08/99 62CD3
51 137062 Từ Đức Mạnh 36166 62CD3
52 163162 Đoàn Minh Phương 22/09/98 62CD3
53 178562 Nguyễn Văn Tài 14/08/99 62CD3
54 188262 Lê Tiến Thành 36465 62CD3
55 215262 Nguyễn Văn Trường 20/02/99 62CD3
56 1541862 Phạm Xuân Tú 36349 62CD3
57 225062 Bùi Thanh Tùng 36282 62CD3
58 962 Phạm Văn An 25/11/98 62CD4
59 3962 Lương Tuấn Anh 28/06/99 62CD4
60 1701662 Hoàng Thủy Bách 13/11/98 62CD4
61 20562 Lê Bá Chiêu 18/06/99 62CD4
62 27362 Phạm Phú Cường 36322 62CD4
63 28062 Vũ Quốc Cường 27/02/99 62CD4
64 42462 Lê Văn Đại 15/11/99 62CD4
65 51862 Tạ Quang Đông 36468 62CD4
66 52162 Phạm Văn Đồng 13/08/98 62CD4
67 29962 Nguyễn Đức Dự 36436 62CD4
68 30362 Võ Doãn Duẩn 36139 62CD4
69 78862 Phan Trung Hiếu 18/03/99 62CD4
70 94962 Hồ Tuấn Hùng 29/09/99 62CD4
71 92062 Đoàn Việt Hưng 18/04/99 62CD4
72 94062 Tống Trần Hưng 14/05/98 62CD4
73 1518962 Đào Nguyên Đức Khánh 17/09/99 62CD4
74 129662 Phạm Văn Long 36225 62CD4
75 147362 Vũ Hoàng Nam 25/03/99 62CD4
76 149262 Phạm Văn Nghĩa 16/02/99 62CD4
77 152762 Lê Long Nhật 15/07/99 62CD4
78 162762 Dương Hoàng Phương 17/09/99 62CD4
79 165462 Đoàn Minh Quân 36414 62CD4
80 172562 Trần Văn Sáng 36344 62CD4
81 173962 Lương Minh Sơn 20/07/99 62CD4
82 184062 Nguyễn Hữu Thắng 36441 62CD4
83 190662 Nghiêm Huy Thao 36506 62CD4
84 192862 Nguyễn Đức Thi 36438 62CD4
85 225562 Hán Thanh Tùng 36436 62CD4
86 230262 Vũ Ngọc Tường 23/01/99 62CD4
87 1536762 Phạm Công Thành 14/08/99 62CD6
88 120061 Nguyễn Hồng Khải 18/10/98 61CD4
89 22562 Vũ Hồng Chương 28/10/99 62CD5
90 26262 Nguyễn Hữu Cường 36472 62CD5
91 29262 Vũ Quang Diệu 36410 62CD5
92 31162 Hoàng Anh Dũng 20/05/99 62CD5
93 67762 Lê Văn Hân 14/02/99 62CD5
94 73462 Phạm Văn Hiệp 15/02/99 62CD5
95 87162 Nguyễn Tiến Hoàng 19/11/99 62CD5
96 1515662 Đặng Việt Hưng 27/09/99 62CD5
97 93762 Nguyễn Xuân Hưng 36342 62CD5



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP
98 101462 Nguyễn Quang Huy 20/04/99 62CD5
99 142762 Đinh Văn Nam 36414 62CD5

100 147062 Trần Văn Nam 36161 62CD5
101 148062 Nguyễn Duy Ngân 26/08/99 62CD5
102 150862 Nguyễn Văn Ngọc 22/04/99 62CD5
103 162262 Nguyễn Đức Phước 25/04/99 62CD5
104 1532962 Nguyễn Trung Quyết 36435 62CD5
105 172062 Nguyễn Văn Quỳnh 21/08/99 62CD5
106 188962 Nguyễn Trung Thành 36475 62CD5
107 206462 Triệu Minh Toàn 36257 62CD5
108 220862 Đào Anh Tuấn 36348 62CD5
109 93661 Đỗ Huy Hoàng 15/09/98 61CD6
110 201162 Hoàng Minh Tiến 14/06/99 62CD4
111 71862 Nguyễn Thế Hiển 16/11/99 62CD6
112 88462 Phùng Anh Hoàng 17/08/99 62CD6
113 116662 Nguyễn Hải Lâm 29/06/99 62CD6
114 1521162 Nguyễn Tùng Lâm 21/10/99 62CD6
115 117962 Nguyễn Viết Lãm 36439 62CD6
116 158262 Nguyễn Viết Phong 13/07/99 62CD6
117 167662 Đặng Minh Quang 27/10/98 62CD6
118 174362 Nguyễn Đăng Sơn 25/11/99 62CD6
119 198862 Nguyễn Ngọc Thưởng 14/04/99 62CD6
120 201062 Đỗ Văn Tiến 16/08/99 62CD6
121 224862 Vũ Đình Tuấn 36253 62CD6
122 229162 Trần Văn Tùng 28/01/99 62CD6
123 234162 Nguyễn Công Việt 36255 62CD6
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